
PHỤ LỤC
Danh mục chi tiết thông tin tài sản thanh lý là xe ô tô 

do Sở Công thương Đồng Nai quản lý, sử dụng

STT Tên tài sản Thông tin chi tiết tài sản thanh lý Đơn giá 
(đồng)

1
Xe ô tô TOYOTA CAMRY 
GRANDE biển kiểm soát số 

93A-001.35

- Loại phương tiện: ô tô con
- Số chỗ ngồi: 05 chỗ
- Số máy: 1MZ1255424
- Số khung: 53SK200X781050
- Năm sản xuất: 2001
- Nước sản xuất: Việt Nam

30.000.000

2 Xe ô tô HONDA ACCORD   
biển kiểm soát số 93A-0484

- Loại phương tiện: Du lịch.
- Số chỗ ngồi: 04 chỗ
- Số máy: A20A3 1505179
- Số khung: 5541HC 035741
- Năm sản xuất: 1987
- Nước sản suất: Nhật Bản

15.000.000

3 Xe ô tô UOAT biển kiểm soát số 
93A-0087

- Số chỗ ngồi: 04 chỗ
- Năm sản xuất: không xác định 7.000.000

4 Xe ô tô JEEP biển kiểm soát số 
93A-0445

- Số chỗ ngồi: 04 chỗ
- Năm sản xuất: không xác định 7.000.000

5 Xe ô tô JEEP biển kiểm soát số 
93A-0475

- Số chỗ ngồi: 04 chỗ
- Năm sản xuất: không xác định 7.000.000

6 Xe ô tô JEEP biển kiểm soát số 
93A-0402

- Số chỗ ngồi: 04 chỗ
- Năm sản xuất: không xác định 7.000.000

7 Xe ô tô JEEP biển kiểm soát số 
93A-0268

- Số chỗ ngồi: 04 chỗ
- Năm sản xuất: không xác định 7.000.000

8 Xe ô tô JEEP biển kiểm soát số 
93A-0270

- Số chỗ ngồi: 04 chỗ
- Năm sản xuất: không xác định 7.000.000
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